
PHỤC LỤC
DANH SÁCH 17 KHÁCH HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

tại Dự án Nhà ở xã hội tại khu bờ tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai (nay là phường Lào
Cai), tỉnh Lào Cai (đợt 5)

(Kèm theo Văn bản số              /SXD-QLN  ngày       /      /2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)

STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ Đợt đăng ký của
Chủ đầu tư

1
Hoàng Đình Tứ 010067006064 Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (nay là

phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
Đợt 1

Đỗ Thúy Nga 010169006620 Tổ 13 Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (nay là phường
Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

2
Nguyễn Thị Ánh Hồng 025191015127 Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai

(nay là xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai)
Đợt 1

Nguyễn Văn Đạt 010091004166 Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai
(nay là xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai)

3
Bùi Khắc Giang 015084001488 Tổ 10, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai (nay là xã Bát

Xát , tỉnh Lào Cai)
Đợt 1

Bùi Thị Minh Giang 010185000646 Tổ 10, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai (nay là xã Bát
Xát , tỉnh Lào Cai)

4 Nguyễn Thị Tư 010190000557 TDP Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (nay là
xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) Đợt 1

5 Nguyễn Thị Phúc 015161005040 Số 046 Bùi Minh Đức, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai (nay là phường Cam Đường , tỉnh Lào Cai) Đợt 1

6 Lê Việt Hoàng 015200007059 Tổ 3, TT. Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai (nay là xã Bát Xát
, tỉnh Lào Cai) Đợt 1

7
Nguyễn Thị Như 034183013443 Tổ 22, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (nay là

phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai)
Đợt 1

Lê Việt Cường 026079016356 TT Mường Khương, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai (nay là
xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai)



8 Phạm Thu Hà 010194003391 Số 067 Nguyễn Văn Huyên, tổ 9, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai (nay là phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) Đợt 1

9
Hoàng Hồng Nhung 010188000780 TDP số 2 Bắc Hà, TT. Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (nay

là xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Trần Hữu Tuấn (Chồng) 010084007053 Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
(nay là xã Xuân Quang, tỉnh Lào cai)

10
Đỗ Thanh Tùng 010091000397 TDP Nậm Sắt 4, TT. Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (nay là

xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Lê Thu Vân (Vợ) 010193007205 Tổ 12, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (nay là
phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai)

11
Phạm Văn Hiền 010091037290 TDP số 5, TTN.T. Phong Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai (

xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Vương Thị An (Vợ) 010191001435 Thôn 1, xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai (nay là xã Bát
Xát, tỉnh Lào Cai)

12
Trần Hoàng Tiến 010090004305 Thôn Km 3, xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (nay là xã

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Đặng Thùy Linh (Vợ) 010198006871 TDP phú Thành 3, TT. Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
(nay xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

13
Trương Thị Lượng 026189005982 TDP Phố cũ, TT Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào Cai (nay xã Si

Ma Cai , tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Lê Tiến Thái (Chồng) 001087048114 TDP Phố cũ, TT Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào Cai (nay xã Si
Ma Cai , tỉnh Lào Cai)

14
Thền Thị Huyền 010302007569 Thôn Lùng Vai, Xã Lùng Vai, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào

Cai (nay là xã Bản Lầu tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Hà Bình Doãn (Chồng) 015096001089 Thôn Khe Ngang, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên
Bái (nay xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai)

15
La Thị Hạnh 010193001655 Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

(nay xã Mường Hum , tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ Đợt đăng ký của
Chủ đầu tư



Hoàng Chí Thanh (Chồng) 010088008327 Tổ 8, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai (nay xã Bát
Xát , tỉnh Lào Cai)

16 Nguyễn Thị Hằng 010192008679 TDP Hoàng Thu Phố, TT. Simacai, Huyện Simacai, Tỉnh Lào Cai
(nay xã Si Ma Cai , tỉnh Lào Cai) Đợt 2

17
Sùng Seo Hồ 010088008782 Thôn Bản phố 2, Xã Bản Phố, Huyện Bắc Hà, Tỉnh Lào Cai (nay

xã Bắc Hà , tỉnh Lào Cai)
Đợt 2

Trương Thị Hiền (Vợ) 010191008167 Tổ 8, Phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai (nay phường
Lào Cai , tỉnh Lào Cai)

15 Đợt 2

STT HỌ VÀ TÊN CCCD/CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ/ TẠM TRÚ Đợt đăng ký của
Chủ đầu tư
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